
 

 

BỘ TÀI CHÍNH 

TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH - MARKETING 

 

 

Biểu mẫu 21 

(Kèm theo công văn số 394/ĐHTCM-QLĐT ngày 22 tháng 03 năm 2018 

của Hiệu trưởng trường Đại học Tài chính - Marketing) 

  

 

THÔNG BÁO 

Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế của 

cơ sở giáo dục đại học năm học 2017 – 2018 
 

TT 

 

 

Nội dung 

 

 

Khóa học/ 

Năm 

tốt nghiệp 

Số  

sinh 

viên 

nhập 

học 

Số  

sinh 

viên  

tốt 

nghiệp 

Phân loại tốt nghiệp (%) 
Tỷ lệ sinh viên tốt 

nghiệp có việc làm 

sau 1 năm ra trường 

 

Loại 

xuất 

sắc 

Loại 

giỏi 

Loại 

khá 

I Đại học chính quy 2013-2017 4.040 2.713     

a Chương trình đại trà  3.329 2.267     

1 Quản trị kinh doanh 2013-2017 567 384  4,43 82,29 85,863 

2 Marketing 2013-2017 418 285  6,67 83,86 79,75 

3 Bất động sản 2013-2017 91 42  2,38 73,81 94,33 

4 Kinh doanh quốc tế 2013-2017 437 346 0,29 7,80 74,28 76,74 

5 Tài chính - Ngân hàng 2013-2017 899 625 0,32 11,04 72,64 95,94 

6 Kế toán 2013-2017 241 179  10,61 69,27 84,12 

7 Hệ thống thông tin quản lý 2013-2017 75 25  4,00 76,00 97,83 

8 Ngôn ngữ Anh 2013-2017 134 94  4,26 75,53 80 

9 
Quản trị dịch vụ du lịch và 

lữ hành 

2013-2017 
141 91 1,10 8,79 83,52 81,82 

10 Quản trị khách sạn 2013-2017 266 164 0,61 20,73 78,66 76 

11 
Quản trị nhà hàng và dịch 

vụ ăn uống 

2013-2017 
60 32   93,75 84,21 

b 
Chương trình chất lượng 

cao 
 519 310     

1 Quản trị kinh doanh 2013-2017 48 19  15,79 84,21 87,03 

2 Marketing 2013-2017 96 54  14,81 85,19 75 

3 Kinh doanh quốc tế 2013-2017 181 105  10,48 82,86 91,18 

4 Tài chính - Ngân hàng 2013-2017 110 77  18,18 76,62 97,87 

5 Kế toán 2013-2017 23 13  15,38 84,62 76,67 

6 Quản trị khách sạn 2013-2017 61 42  42,86 57,14 100 

c Chương trình đặc biệt  192 136     

1 Quản trị kinh doanh 2013-2017 40 33   100 93,75 

2 Marketing 2013-2017 63 37  10,81 89,19 86,36 

3 Kinh doanh quốc tế 2013-2017 89 66  16,67 75,76 96,97 

II Cao đẳng chính quy 2014-2017       

a Chương trình đại trà        

1 Hệ thống thông tin quản lý 2014-2017 133 35   34,29  

2 Kế toán 2014-2017 613 271  0,36 36,53  

3 Tiếng Anh 2014-2017       

4 Quản trị kinh doanh 2014-2017 486 157   30,57  

5 Tài chính – Ngân hàng 2014-2017 380 133  1,50 49,62  

6 Marketing 2014-2017       

7 Quản trị khách sạn 2014-2017       

III Sau đại học 2017 293 209     

a Chương trình         



 

 

đại trà 

1 Thạc sỹ  274 209     

2 Tiến sỹ  19      
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